	

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
	
	ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN HỌC

	Khoa Xây Dựng
	
	LỚP: CIE 486 F - MÔN: Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Toàn Khối - SỐ TC: 1

	
	

	
	
	
	
	GIẢNG VIÊN: ĐẶNG HỒNG LONG

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
	ĐIỂM THI KTHP
	 

	
	
	
	
	Điểm danh chuyên cần
	Kiểm tra thường kỳ
	Kiểm tra cuối kỳ
	Ghi chú

	
	
	
	
	15.00%
	30.00%
	55.00%
	 

	1
	172217125
	Nguyễn Tấn
	An
	CIE 486 F
	4.0
	4.0
	 
	 

	2
	1821614729
	Nguyễn Nho
	Duy
	CIE 486 F
	8.0
	7.5
	 
	 

	3
	172217180
	Nguyễn Đình
	Huân
	CIE 486 F
	6.5
	6.0
	 
	 

	4
	1821615831
	Nguyễn Quang
	Hùng
	CIE 486 F
	9.0
	7.5
	 
	 

	5
	132315710
	Châu Quang
	Huy
	CIE 486 F
	0.0
	0.0
	 
	 

	6
	162217419
	Lê Thanh
	Khánh
	CIE 486 F
	2.0
	2.0
	 
	 

	7
	172217196
	Trần
	Khánh
	CIE 486 F
	2.0
	2.0
	 
	 

	8
	1811614999
	Hoàng Quốc
	Khánh
	CIE 486 F
	2.0
	2.0
	 
	 

	9
	172227092
	Đỗ Văn
	Lĩnh
	CIE 486 F
	9.0
	7.5
	 
	 

	10
	152212700
	Võ Thanh
	Phong
	CIE 486 F
	0.0
	0.0
	 
	 

	11
	2020612898
	Hoàng Đức
	Phương
	CIE 486 F
	8.0
	7.0
	 
	 

	12
	1821614031
	Trần Đình
	Quy
	CIE 486 F
	10.0
	8.0
	 
	 

	13
	1821614732
	Nguyễn Viết
	Sĩ
	CIE 486 F
	7.5
	7.0
	 
	 

	14
	1821614034
	Nguyễn Quý
	Thọ
	CIE 486 F
	10.0
	8.0
	 
	 

	15
	1821615180
	Huỳnh Công
	Tịnh
	CIE 486 F
	9.5
	8.0
	 
	 

	16
	171216376
	Ngô Anh
	Tuấn
	CIE 486 F
	9.5
	8.0
	 
	 

	17
	1821614005
	Nguyễn Đức
	Tựu
	CIE 486 F
	10.0
	8.2
	 
	 

	18
	1821613822
	Trần Mạnh
	Vinh
	CIE 486 F
	10.0
	6.5
	 
	 

	19
	162213349
	Võ Đình
	Vũ
	CIE 486 F
	0.0
	0.0
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